
ấp Tân Trung

ấp Tân Hòa

ấp Tân Lập

ấp Tân Phước

Khu phố Hiệp Thạnh

Khu phố Hiệp Bình Khu phố Hiệp Nghĩa

Khu phố Hiệp Lễ

Đ
ư
ờ
n
g
 số
 1

1

Khu phố 3

Khu phố 1

Khu phố 5

 

ĐG. Trưng Nữ Vương

Đ
ư
ờ
ng
 T
rầ

n 
V
ăn
 T
rà
 (
T
L 
79

8 
cũ
)

Khu phố 1

Khu phố 2

Khu phố 4

Khu phố 3

Khu phố 1

Đ
g.
 T
rư

ơ
ng
 Q

uy
ền

ấp Bình Trung

ấp Giồng Tre

ấp Giồng Cà

đ
ư

ờ
n
g
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ố
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ư
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Đg. Nguyễn Văn Thắng

Đg. Trường Chinh
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T
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n
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Đ
g.
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oà
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K
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Đ
g. Võ Thị Sáu 

Đường CMT8

Khu phố 5

Khu phố 6

Khu phố 2

Khu phố 3

Khu phố 7

Khu phố 4

Khu phố 1

Đườn
g B

ời 
Lờ
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Đườn
g B

ời 
Lờ
i 

Đ
ường Võ Thị Sáu

Đườn
g 
Lạ
c L
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g 

Quâ
n

Khu phố 5

Khu phố 3

Khu phố 2

Đườ
ng 

Bời L
ời

Đg Số 31
 bời lời

Đ
g
.H

u
ỳ
n
h
 T

ấ
n
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h
á
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khu phố Ninh An

Q
L
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2
2
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Đg Phạm Văn Chiêu

Đ
ư
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n
g
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à
m
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g
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Đ
g
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n
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ư
n
g
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ạ
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Đg Trần Quốc Toản

ĐG Phạm Văn Ch
iêu

Đ
g.
 N

am
 K
ỳ 

K
hở
i N

gh
ĩa

Đ
g.
 N

g 
V
ăn
 B

ạc
h

Đường Thuy
ền

Đường Thuy
ền

Khu phố Ninh Tân

Đ
g
. N

g
u
y
ễ
n
 T
rọ

n
g
 C

á
t

Đ
g
. Đ
iệ

n
 B
iê

n
 P

h
ủ

Khu phố Ninh Thọ

Khu phố Ninh Nghĩa

Khu phố Ninh Lộc

Đg. Cách Mạng Tháng 8

XÃ THẠNH TÂN

XÃ TÂN BÌNH

PHƯỜNG HIỆP NINH

XÃ BÌNH MINH

PHƯỜNG
NINH THẠNH

PHƯỜNG IV

 

PHƯỜNG 1

PHƯỜNG 2

PHƯỜNG 3

Đg. Huỳnh Công Giản

ấp Thạnh Hiệp

ấp Thạnh trung

ấp Thạnh Lợi

ấp Thanh Đông

Thạnh Hiệp
ấp

PHƯỜNG NINH SƠN

Khu phố Ninh Phước

Khu phố 4

Khu phố 5

Khu phố 4

Khu phố Ninh Phúc

Khu phố Ninh Trung

Ninh Thành
Khu phố

chùa Quan Âm

chùa Hang

Chùa Bà

Tháp

chùa Hòa Đồng

nước
Trạm cấp

Điện thờ Phật Mẫu

Trg. tiểu học

Thánh thất
Tam kỳ Phổ độ

DNTN
Xuân Hồng

Trg. THCS

Nguyễn Viết Xuân

Xăng dầu
Ngọc Sáng 1

cây xăng

 Chùa
Khe Dol

Hoa Lan

Cây xăng
 Số 110

 Vp ấp
Thạnh Đông

Mẫn Đăng

Bưu điện

Trạm y tế

UBND

Lò mỳ

DNTN
Xuân Hồng

  Trường MG

DNTN. Danh Dự

DNTN. Danh Dự

Cty. Hàm Lâm

UBND xã Tân Bình

Trung tâm học tập cộng đồng

 Trạm y tế

Doanh nghiệp 

Hùng Vân

Trg. Tiểu học Nguyễn Khuyến

công ty Dân Sang

Trg. THCS 

Nguyễn Văn Trỗi

 Trường TH. Nguyễn Khuyến (CS2)

Cty. TNHH Tân Hòa

Bệnh viện

Công an

Trg. THPT chuyên 

Hoàng Lê Kha

Trg. Tiểu học
Nguyễn Huệ

Chợ Hiệp Ninh Điện thờ 
phật mẫu 
Cao Đài

UBND phường  
  Hiệp Ninh

Trg. THCS 
Phan Bội Châu

Cty. TNHH 

Việt Thuận

Đình Thái Bình

miếu Ông

miếu Bà

miếu Thổ Chủ

Sở LĐ-TBXH

Trg. MG Sơn Ca

Trạm y tế

Thanh tra tỉnh

Tỉnh uỷ Tây Ninh

Coopmart

cầu Thái Hoà

cầu Yết Kiêu

cầu Quan

cầu Mới

Trg. Tiểu học
Nguyễn Thái Bình

nghĩa địa Bình Minh

BCHQS.TP. Tây Ninh

VP. ấp 
Bình Trung

VP. ấpGiồng Tre

VP. ấp 
Đồng Cỏ Đỏ

TTVH
thể dục thể thao

Nguyễn Văn Linh
Trg. THCS

Trụ sở
công an xã

Công ty TNHH 

Bàu Lùn
VP.ấp

cầu Gió

Quân y
Tây Ninh

dự phòng

Trg. 

Bệnh viện 
đa khoa Tây Ninh

Bảo hiểm
 xã hội tỉnh

Tây Ninh

Trg. THPT Cục thuế 

TMD

VINCOM 
Tây Ninh

Công an 
hậu cần

TT.điều dưỡng người 
có công tỉnh Tây NinhBHXH

Trg. THCS
Nguyễn Hiền

tỉnh Tây Ninh

Thành uỷ
Tây Ninh Khối dân 

vận TU
Khối các 

ban đảng TU

Trg.MN 1-6

Sở Giáo Dục 
& Đào tạo 

Thư viện 

thanh thiếu nhi
TT sinh hoạt 

Viễn thông 
Tây Ninh 

Bộ đội 
biên 

phòng

Điện lực 
Tây Ninh

Ngân hàng 

Chợ  phường  3

Chùa

Quang
Linh TT văn hoá 

thông tin

TT thi đấu 
thể thao

Sở y tế 

Hồ bơi 
Thiên Ngân

Sân tennis

Thiên Ngân

Cty.
Nguyễn

 Kim

Đô Thị

Cty. 
phát triển 

Cty. TNHH VMC
Hoàng Gia

Bỉnh Khiêm

Chu Văn An
Trg. THCS 

Võ Thị Sáu

Hiệp Long 
Chùa 

Ban trị sự
Phật Giáo TN

Chợ Lớn
Điện máy

Trg. THPT 
Trần Đại Nghĩa

Thành Đạt

 

 Thái Bình 

Chính sách Xã hội

Ninh Thạnh

Ninh Phước

Chợ Ninh Đức

Nghĩa trang 
Cực Lạc Thái Bình

Ninh Lợi
TT. Họ đạo 

Võ Trường Toản
Trg. TH

Bùi Phủ Từ

  UBND P. Ninh Thạnh

 Ninh Hoà
Thánh thất

Trạm Y tế

Thánh địa

Ngân hàng

Sân bóng 

Cây xăng 
Tấn Đạt

Trung tâm 

sát hạch lái xe

    Hoa Sen

UBND

 Lê Quý Đôn

Võ Văn Kiệt

phường IV

Trg. THCS

Xuân Trang
Cây xăng

Huỳnh Anh
Cây xăng

Cảnh sát cơ động

 Nguyễn Tri Phương
Trg. THCS

Trg. tiểu học

Chùa Trung

Khu du lịch Long Điền Sơn

Chợ

Trường CĐSP Tây Ninh

Hội nông   
dân tỉnh

Kho lưu trữ
Sở Nội vụ

Phòng TNMT 

Sở 
NN&PTNT 

thành phố

tỉnh TN

giao thông
P. Cảnh sát

trật tự xã hội
P. Cảnh sát

Tân Bách Khoa
Trg. TC nghề

Sở XD

Hùng Vương
Tr. TH

Nhà công vụ

Đền thờ 
Trần Hưng Đạo

Chi cục 
quản lý 

thị trường

Trg. Nguyễn 

TT. y tế 

nông nghiệp

Công ty

 truyền tải điện

Siêu thị 
COOPMARK

KDC.
Phú Thịnh

Trạm y tế

Tuổi Ngọc
Trg. Mầm non

Trg.Mầm non 

Chợ 

Trg. TH 
Trần Phú

Thánh thất 

Trg. TH 
Nguyễn Du

Phòng Điều tra 
tội phạm về TTXH

Trạm y tế

Ninh Sơn

Phật Mẫu
đền thờ

Ninh Sơn

Điện thờ phật 
mẫu Ninh ĐứcNgô Quyền

Trg. Tiểu học

Chùa Trung

Trg. Tiểu học

Trg.Tiểu học

Trg.Tiểu hoc 

xã Thạnh Tân

NH
Nhà nước 

tỉnh

TT y tế

cáp treo
Nhà ga

VH-TT
Trung tâm

Hoa Mai
Trg. MN

Thạnh Tân
Chợ

(CS2)
Lê Ngọc Hân

công thương TN P1
Ngân hàng

tỉnh Tây Ninh
Bộ chỉ huy Quân sự

Linh Bửu
chùa

người cao tuổi
CLB tỉnh Tây Ninh

phát triển
Quỹ hỗ trợ

Ngoại Thương
Ngân hàng

Trung Nam
Cty. THHH

Ngọc Ninh
Tịnh xá

Thắng Lợi
Công viên

phường 1
Công an

Trần Hưng Đạo
Nghĩa trang

Ngọc Thạnh
Tịnh xá

phường 1
UBND

Ngũ Hành
miếu

PTQĐ quản lý
Trung tâm

TP. Tây Ninh
UBND

Tây Ninh

UBND tỉnh

30 Tháng 4

công viên

Kim Đồng
Trg. THTP. Tây Ninh

TT. VHTT

nhà ở xã hội
Dự án

Hồng Phước
chùa

cổ tự
Thiền Lâm

Tây Ninh
Bưu điện

hàng ACB
Ngân

chức năng
BV. phục hồi

Thành phố
KHC

khu phố 3
Ban bảo vệ

Lê Ngọc Tùng
Bệnh viện

Tô Yo Ta
Cty.

cơ sở 2
Tôn Thất Tùng,

tỉnh Tây Ninh
thường xuyên

Trg. Tâm giáo dục

Tôn Thất Tùng
Trg. Tiểu học

vi mô CEP
tài chính

VP. tổ chức

tỉnh Tây Ninh
Trường dân tộc nội trú

Ninh Sơn
Thánh thất

cao thế miền Nam
Xí nghiệp điện

Đỉnh Cao
TNHH

Công ty

nhân dân tỉnh
Viện kiểm sát

Long Vân
Cty. xăng dầu

bộ đội biên phòng
Đại đội C19

Ninh Sơn
Trạm y tế

vận động
Sân

Ninh Sơn
UBND Phường

tỉnh
Tòa án

nước Tây Ninh
Nhà máy

liệt sỹ
Nghĩa trang

Tây Ninh
Cty CP Vận tải

dân số
Chi cục

Đặng Phước
Trg. Mẫu giáo

cộng đồng
TT. học tập

Ngân hàng 

Thiên Phước
Chùa

động
Sân vận

Hiệp Ninh
Đình

xăng dầu Quang Minh
Cửa hàng

giao thông
Thanh tra 

phường 2
Trạm y tế

Phước Lạc Viên
Ẩm thực sinh thái
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 T

N 
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suối Lâm
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kênh TN
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n
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N
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S
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L
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suối V
ườn Đ

iều

suối Vườn Điều

kênh T
ây

kênh TN 11

suố
i Tr

à P
hí

kênh T
ây

Suối Đùn

su
ối
 Trà 

Phí

k
ê
n
h
 T

N
-1

1

kê
nh

Khu phố 1

Trg. THPT

Thạnh Hiệp
    VP. ấp 

Ninh Trung
VP. KP

 Y Dược Cổ truyền

Nguyễn Trãi
Trường THCS 

 nghề Tây Ninh
Trường CĐ

Trần Đại Nghĩa ( Cơ sở 2 )
Trường THPT 

Vành Khuyên

Trường Mẫu giáo 

IGC Tây Ninh
Trường Liên Cấp 

Đường nhánh 5.1

trên đỉnh núi Phụng và núi Đất
Khu lưu trú, nghĩ dưỡng

sườn núi Phụng và núi Đất
Khu nghĩ dưỡng, lưu trú

sườn núi Phụng và núi Đất
Khu nghĩ dưỡng, lưu trú

sườn núi Phụng và núi Đất
Khu nghĩ dưỡng, lưu trú

- làng du lịch văn hóa
Khu công viên chuyên đề - làng du lịch văn hóa

Khu công viên chuyên đề

công trình phụ trợ
Khu sân Golf và

kết hợp TMDV ven chân núi phía Nam
Khu thương mại, dịch vụ, lưu trú, nghĩ dưỡng, nhà ở

quanh chân núi phía Đông
Khu chức năng du lịch sinh thái

quanh chân núi phía Đông
Khu chức năng du lịch sinh thái

quanh chân núi phía Đông
Khu chức năng du lịch sinh thái

kết hợp du lịch sinh thái
Khu nông nghiệp

kết hợp du lịch sinh thái
Khu nông nghiệp

kết hợp du lịch sinh thái
Khu nông nghiệp

HNK

CAN

TMD+DKV+ODT+DGT

BHK+CLN+LUC+DTL+..

TMD+DKV+ODT+DGT

Khu di tích, tâm linh

ODT
CLN+NTS

DSH

TSC

TSC

ONT+ 

SKC

BHK

CLN

CLN

ONT+CLN

ONT+CLN

SKC

SKC

CLN

ONT+CLN

ONT+CLN

ONT+CLNONT+CLN

SKC

TMD+ONT+CLN

CLN

BHK

DTT

SKC

SKC

SKC

ONT

CLN

BHK

ONT+CLN

TON

BHK
ONT+CLN

BHK

ONT+CLN

ONT+CLN

ONT+CLN

ONT+CLN

ODT

ODT

DYT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

CAN

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

DSH

DXH

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT+CLN

CQP

ODT

ODTODT

ODTODT

O
D

T
+
C

L
N

ODT+CLN

ODT+CLN

ODT+CLN

ODT

CAN

ODT+CLN

ODT+CLNODT+CLN

ODT+CLN

ODT+CLN

ODT

ODT

ODT+CLN

ODT+CLN

NTD

TSCODT

ODT

TSC

TMD

ODT

DCH

TSC

CAN

TMD CAN

ODT

ODT

ODT

TSC

DYT

ODT

TIN

TMD

TON

CAN

TONTSC

TSC

DYT

DSH

BHK

DGD

DGD

TSC

BHK

CLN

BHK

CQP

CLN

CLN

SKC

CLN

NTD

SKC

CLN

CLN

CLN

ONT+CLN

ONT+CLN

ONT+CLN

ONT+CLN

ONT+CLN

ONT+CLN

CQP

DYTTSC

TSC
ODT

ODT+CLN

TSC

ODT+CLN

CAN
DGD

ODT

TSC
SKC

DGD

ONT(TMD)

ODT+CLN

ODT

ODT

TMD

ODT

ODT

ODT

ODT+CLN

ODT+CLN

CAN

DYT
ODT

TSC

DTS

ODT+CLN

ODT+CLN

TMD ODT+CLN

DVH

TSC

CQP

ODT+CLN

ODT

ODT

ODT

DNL ODTODT ODT

ODT+CLNODTODT+CLN

TMDDNL

TMD

ODT

ODT+CLN

ODT+CLN

TON

ODT+CLN DVH

DTT

DTS

SKC
SKC

ODT

ODT+CLN

SKC
DTS

SKC
TMD

SKC

ODT+CLN

ODT+CLN
ODT+CLN

ODT+CLN

TMD

TMD

DRA

TMD

ODT+CLN

TMD

TMD

TMD

TON

ODT

ODT+CLN

ODT

TON

ODT

ODT

TON

ODT

ODT+CLN

ODT+CLNDTTODTODT

ODT

ODT ODT
+CLN

ODT
ODT+CLN

ODT ODT

ODT
ODTODT

ODT
ODT

ODT

ODT

NTD

NTD

ODT

ODT
ODT

ODT
ODT

ODT

ODT

ODT

ODT
+CLN

ODT

ODT+CLN

ODT
ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT
ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

TMD

ODT+CLN

TIN

TMD

DTS

CLN

ODT
ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT
ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT
ODT

TMD

ODT+CLN

ODT+CLN

ODT+CLN

ODT+CLN
ODT+CLN

ODT

ODT+CLN ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT
CQP

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT
ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

CLN

ODT+CLN

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT
ODT+CLN

SKC ODT+CLN

SKC

ODT+CLN

ODT

ODT
ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT+CLN

ODT+CLN

CAN

DGT

ODT+CLN

NTD

TON

ODT

ODT

ODT

ODT+CLN

ODT+CLN

ODT+CLN

ODT+CLN

ODT+CLN

ODT

DVH

DDT

ODT

+CLN
ODT

+CLN
ODT

+CLN
ODT

+CLN
ODT

+CLN
ODT

+CLN
ODT

+CLN
ODT

ONT+CLN

ONT+CLN

ONT+CLN

ONT+CLN

ONT+CLN

ONT+CLN

ONT+CLN

ONT+CLN

TMD

ONT+CLN

ONT+CLN

SKC

ONT+CLN

TMD

ONT+CLN

ONT+CLN

ONT+CLN

ONT+CLN

ONT+CLN

CLN

DGD

ONT+CLN

BHK

ONT+CLN

ONT+CLN

ONT+CLN

ONT+CLN

CLN

ONT+CLN

BHK

CLN

ONT+CLN

TON

ONT+CLN

CLN

TON

ONT+CLN

BHK

BHK

ONT

CLN

TON

ONT+CLN

BHK

BHK

ONT+CLN

BHK

DGD

CLN

ONT+CLN

ONT+CLN

TON

TON

BHK

CLN

TON

ONT+CLN

BHK

SKC

TON

CLN

ONT+CLN

BHK

DGD

BHK

CLN

BHK

DGD

BHK

CLN

DDL

ONT+CLN
ONT+CLN

ONT+CLN

CLN

TON

CLN

SKC

CLN

BHK

CLN

CLN
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Đ
i 
H
. 
T
â
n
 C

h
â
u

ODT
CLN

ODT
CLN

DKV
CLN

DKV
CLN

DKV
CLN

DKV
CLN

DKV
CLN

ONT

CLN

ONT

CLN

ONT

CLN

ONT

CLN

ONT

CLN

ONT

CLN

ONT

CLN

ONT

CLN

DKV

CLN+BHK+...

ONT

CLN

ONT

CLN

Đ
i T

X
. H

o
à
 T

h
à
n
h

TMD+DTT

CLN+BHK+...

CLN
DKV

CLN
DKV

CLN
DKV

DKV
CLN

DKV
CLN

NTD

Phật Mẫu
Ðiện thờ 

ODT

LUK

ODT

LUK

DKV

CLN

DKV

CLN

DKV

CLN

DKV

CLN

DKV

HNK

DKV

CLN DKV

LUC

DKV

CLN

PNK

CLN

DKV

CLN

DKV
CLN

DYT

LUC

DKV

LUC

DKV

ODT

DKV

LUC

PNK

LUC

PNK

CLN

DKV

CLN

DKV

CLN

DKV

HNK

DKV

CLN

CLN

DKV

DKV

CLN

DKV

HNK

DKV

SKC

DKV

ODT

DKV

CLN

ODT

CLN

ODT

HNK

ODT

HNK+CLN

ODT

HNK+CLN

ODT
CLN+BHK+...

ODT
BHK

ODT
CLN+BHK+...

DKV

CLN

DKV

CLN

DKV

CLN

DKV

CLN

DKV

HNK+CLN

DKV

CLN

DKV

CLN

DKV

NTS

DKV

NTS

DKV

CLN

DKV

HNK+CLN

CLN
DKV

DKV
HNK

PNK

CLN

PNK

CLN

DKV

BHK

DKV

ODT

DKV

BHK

ODT

CLN

DKV
ODT

DKV

PNK
CLNODT

CLN

DKV
ODT

DKV
BHK

ODT
BHK

ODT
BHK+LUK

LUK+BHK

DKV
NTS+BHK

DKV
LUC+CLN

PNK

ODT
CLN

ODT
CLN

DKV
LUC+BHK

DKV
LUC+BHK

DKV
LUC ODT

ODT
ODT

ODT

ODT

ODT

ODT
ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

DKV
ODT

DKV
CLN

DKV
LUK

DKV
CLN+NTS

TMD
CLN+ODT

TMD
CLN+ODT

TMD
CLN+BHK

DKV
BHK

DKV
BHK

DKV

ODT

DKV

ODT

ODT
CLN

ODT
CLN

ODT
HNK

ODT
LUC

ODT
LUK

ODT
CLN

ODT
CLN

ODT
CLN

ODT
LUK+BHK

ODT
LUK+BHK

ODT
LUK

LUK+CLN
ODT

ODT
LUK+CLN

DGD

ODT

CLN

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT
ODT

ODT

ODT
ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

CLN

TMD
CLN

DKV
CLN

ODT
CLN

ODT

ODT
CLN

TMD
CLN+BHK

TMD
CLN

TMD
CLNODT

CLN

DKV
CLN

ODT
CLN

DKV
BHK

ODT
CLN

ODT
CLN

ODT
CLN

ODT
BHK

ODT
CLN

DYT
CLN

TSC
CLN

DYT
CLN

DGT
CLN

DGD
CLN

DGD
CLN

DKV
CLN

ODT
BHK

DKV
CLN

ODT
CLN

ODT
CLN

ODT
CLN

ODT
CLN

ODT
LUK

ODT
LUK

ODT
CLN

ODT
CLN

ODT
HNK

TMD TMD
TMD

TMD

DKV
TMD

ODT

LUK

DKV
LUK

DKV
LUK

DKV

ONT

DKV

CLN

DKV

BHK

DKV

ONT

DKV

ONT

DKV

NTS

ODT
CLN

DKV
CLN

DGT
CLN

TMD
CLN

CLN
ODT

ODT

ODT

ODT

DGD
LUK

ODT
HNK

TMD
LUK

DKV
HNK

TMD
CLN

TMD
HNK

TMD
ODT

TMD
HNK DKV

HNK
DKV
HNK

DKV
CLN

DKV
HNK

DKV
NTS

DKV
ODT

DKV
CLN+BHK

ODT

BHK BHK

TMD

DKV

BHK

ONT
CLN

ONT
CLN

ODT

ODT

CQP

địa phương
Trường Quân sự

Đường ĐX6

Đường
 số 

29

Đ
ư

ờ
n
g
 s

ố
 3

1

Đ
ư

ờ
n
g
 số
 2

3

Đường số 22

Đường Huỳnh Công Thắng

Đ
ư

ờ
n
g
 H

u
ỳ
n
h
 T

ấ
n
 P

h
á
t

DGD

CAN
Đất ở kết hợp TMDV

Đất ở kết hợp TMDV

CAN
ODT

Bình Minh
MR Trường TH

HNK

Công an xã Bình Minh
Trụ sở 

ODT+TMD

CAN

DGD

ODT+CLN

ODT

ODT

ODT

ODT

DVH

ODT+TMD
CAN

Đất ở kết hợp TMDV

DGD

TSC

CLN
NTD

CLN

ONT

DKV
CLN

DKV
CLN

DKV
CLN

CLN

DGT

Đường số 6

Đường số 6

Đ
ư

ờ
n
g
 s

ố
 6

Đ
ư
ờ
ng
 s
ố 

2

Đường số 2

Đ
ư
ờ
ng
 s
ố 
5

Đ
ư

ờ
n
g
 s

ố
 2

Đườn
g s

ố 1

Đườn
g 
số
 4

Đường
 số 

7

Đườn
g 
số
 7

Đ
ư
ờ
ng số 7

Đ
ư
ờ
n
g
 số
 3

Đường số
 1

Nguyễn Khuyễn
MR Trường TH

TMD

TMD

TMD

TMD
BHK,CLN,CQP,...

(bãi xe)
Đất công trình đầu mối hạ tầng

hạ tầng (bãi xe)
Đất công trình đầu mối 

hạ tầng (bãi xe)
Đất công trình đầu mối

hạ tầng (bãi xe)
Đất công trình đầu mối 

CLN, ONT, SKC,...

CLN, SKC

HNK, CLN

Hồ điều hòa

Hồ điều hòa

Trường TH Lê Văn Tám

ODT

ODT

LUC+ODT+...

Khách sạn AXIA

Vàng Anh

MR. Trường MN 

CLN
ODT

TMD

Hiệp Bình
VP. KP

Thánh thất

SKC

TMD

TON

CQP

CLN

DVH

SKC

SKC

SKC

SKC

SKC SKC

SKC

SKC

TSC

DYT

Cty TNHH Liên Anh

Cty Rals International

Trạm y tế

Chi cục bảo vệ TV
Trạm thú y

NTD

SKC

SKC

SKC

Cty TNHH Bimico

Cty TNHH Bimico

TMD

Khu du lịch Sa La

giáo dục 
Quy hoạch đất 

Hoàng Yến
Trường Mẫu giáo 

SKC

SKC

SKC

SKC

SKC

SKC

SKC

SKC

DKV

CLN+LUC+DTL+..

CLN
ODT

Đường Ng
uyễn V

ăn Tốt

DGD
ODT+TMD

DGD

SKC

CLN+BHK

CLN

(nhà ở xã hội Chi Lăng cũ)
Chỉnh trang đô thị 

phường Hiệp Ninh
Trụ sở làm việc CA

xã Thạnh Tân
Trụ sở làm việc CA

Khu thể dục thể thao xã

phường 3
Trụ sở UBND

KS. Mỹ Mỹ 2

Bạch Tuyết
Cây xăng 

 phường IV
Trụ sở công anCAN

BHK+CLN+ONT+...

BHK+CLN+ONT+...

CLN+BHK

CLN

thương mại dịch vụ
Đất ở kết hợp

Tây Ninh

Bến xe 

Đấu giá đất

Hoa Sen (CS2)
Trường MN 

Đ
g
.H

u
ỳ
n
h
 V

ă
n
 T

h
a
n
h

DKV
LUK+CLN

Miếu Quan Đế

Thiên Hậu miếu

Chùa Phước Lâm

ONT

nhà đại đoàn kết
Khu TĐC và

và nhà đại đoàn kết
Đường phục vụ Khu TĐC

trên đỉnh núi Phụng và núi Đất
Khu lưu trú, nghĩ dưỡng

- làng du lịch văn hóa
Khu công viên chuyên đề

kết hợp du lịch sinh thái
Khu nông nghiệp

phường Ninh Thạnh (124,5 ha)
Phân khu đô thị mới

DNTN Trung Nam

xã Tân Bình

Trụ sở làm việc CA

Thành phố - Châu Thành
Chi cục thuế KV

Tiểu công viên

Đ
ư

ờ
n
g
 tổ
 1

6

Đ
g lộ 18 liên xã

Bán đấu giá kêu gọi đầu tư (SVĐ)

2,49TMD+ODT

CQP+CAN+TMD

0,08

0,01DDT

2024

2024

2024

DNL

266,35

TMD+DKV+ODT+DGT 78,93

ODT
CLN+NTS

HNK

0,07

0,45

2024
NTD

CLN

TSC 0,17
TSC

10,00

2024

2024
0,01

NTD

2024

1,07

2024

2024CLN

0,19DGD

CLN

2024
0,79

1,20

2,52
2024

0,14

2024CLN

2024
CLN+LUC+DTL+.. 2024

2024

49,86

LUA+CLN+DTL+..

2024
3,23

ODT
ODT

2024

2024

2024

SKC 0,59

2024CLN

LUK+CLN

1,00

TSC

TSC 0,25
2024

MR UBND TP

2024
0,46

2024TSC
ODT 0,03

2024

3,32

Đất công ích (Ruộng chùa)
Công viên phường Ninh Sơn

69,86
2024

CLN
ONT

DKV

CLN
ONT

HNK+CLN+DGT+ONT

DKV
CLN

Hoa Sen

Tr. Mầm non

0,35
2024

và vệ sinh môi trường nông thôn
Trung tâm cấp nước sạch

TSC

Đ
g
. 
K
h
o
 lư

u
 t
rữ

Hẻm số 8

ODT 4,13

2024
TP. Tây Ninh

Chỉnh trang khu chợ 

2024

1,49DCH

Chợ TP. Tây Ninh
DGT+DCH

TMD

DGD

0,04

2024

ODT

CLN+NTS

2024
0,01ODT

DSH

với ĐG. ĐT-785 (Giồng Cà)
MR giao lộ ĐG. Trần Phú

DGT

TSC+ODT
0,13
2024

Đ
ư
ờ
ng số 31

ODT 0,02
2024ODT

0,48

2024

2024

0,13DSH

DGD

VP. ấp Thạnh Lợi

và đường dây đấu nối
Trạm biến áp 110kv Tân Bình

0,22
2024

đá xã
Sân bóng DTT

DSH 0,05
2024

0,10

2024

ấp Tân Trung
Xây mới nhà văn hoá

DSH 0,02
2024ODT

M
R
 h

ẻ
m
 v
à
 t
h
o
á
t 
n
ư
ớ
c 

K
P
. 
H
iệ
p
 T

h
ạ
n
h

2024

0,08

công trình điện Miền Nam
các dự án 

Ban quản lý 

DNL

lịch sử TP.Tây Ninh  

Khu di tích kháng chiến

DDT

DDT

Mở mới đườn
g ấp Bà

u Lùn

DGT

CLN

0,37

2024

(Đất Sở Thủy Lợi cũ)
Chỉnh trang đô thị 

Kêu gọi đầu tư

TMD
TMD

TMD 2024
0,15TMD

(đấu giá đất TMD)
C.ty CP GT Tây Ninh
Bán đấu giá khu đất 

Bùi Thị Xuân
Trường tiểu học 

1,01

2024

DKV

2024

0,87

nước sạch
Trung tâm 

tỉnh Uỷ
ĐG. cặp khu di tích

Công viên

TMD

Nhà tang lễ Thành Phố

ODT
ODT

0,01

2024

0,65

2024

0,50
2024

TMD

TMD 0,11

2024

TMD 5,81

2024

C.ty CP VLXD Tây Ninh

Đấu giá khu đất

SKC

HHK+CLN+ODT+...
23,37

2024

Phía Tây Bắc TP. Tây Ninh
Khu ở phát triển mới

UBND x
ã B
ình
 Mi

nh

Mươn
g th

oát 
nướ

c sa
u 

CLN+BHK+...

CLN

DGD

DGD

3,23
2024

hẻm 19 CMT8 
Thông tuyến 

DGT 0,01
2024

0,04
DGD 2024

DGD

0,04

2024
ODT

TSC
ODT 0,04

2024

TSC

ODT 0,01

2024
và chiếu bóng

Khu phát hành phim

Bán đấu giá

ODT

DVH
0,02

2024

DDT
DVH

0,11
2024

chiến tích cầu Quan
Di tích lịch sử

ODT
TSC

0,01
2024

ODT
DVH

0,05
2024

ODT
TSC

0,01
2024

và chiếu bóng
Trung tâm phát hành phim 
Cửa hàng sách tổng hợp

Bán đấu giá

M
ư
ơng thoát nư

ớc

DGD

0,06

2024
ODT

TSC

0,05

2024
ODT

khu chợ TP. TN (GĐ2)
Dự án chỉnh trang

3,12
2024

Cầu Đường
Khu dân cư

ODT

CLN

TMD

ODT

hành chính Thành phố
Khu đô thị trung tâm

42,70
2024

CLN

UBND P.2

Trụ sở 

CLN+TSC

DGD 0,12
2024

Tôn Thất Tùng
MR Tr. tiểu học

DSH 0,06
CLN 2024
Ninh Đức

Văn phòng KP

DVH 0,06
DTT 2024

dân tộc Tà Mun
Nhà văn hoá

0,08

2024

ONT
DGD

Hướng Dương cơ sở 2 cũ
Đấu giá trường MG

DKV

ODT

0,44

2024
CV Trần Phú

DGD

ODT+CLN
0,24
2024

 Hoàng Diệu
MR Trg. tiểu học

HNK
0,06
2024

DSH

DSH
HNK

0,10
2024

HNK
0,01
2024

Hẻm 4 Đg. Trần Văn Trà

DGT

DGT 0,04
2024

Cải tạo Hẻm 9 Đg. Trưng Nữ Vương
LUK+HNK

2024
0,01DGT

LUC

Hẻm 2 Đg. Trần Văn Trà

Chợ Tân Bình

DKV

SKC

1,07

2024

CLN+LUC+DTL+..2024Đường Trư
ờng Chin

h

DGT
4,93

RDD

CAN 0,05

2024RDD

CA tỉnh Tây Ninh
XD đài TCĐT

CAN

RDD

0,15

2024

CA tỉnh Tây Ninh
XD đài TCĐT

HNK

ODT

2024
1,10

xã Bình Minh
Khu tái định cư

Khu TÐC P.3

ODT 0,74
DTT 2024

KP. Ninh Phúc

Văn phòng 

CLN

0,07

2024
DSH

ODT
CLN

1,10
2024

Khu TÐC P.3

DKV
DTT

5,30
2024

tại khu sân vận động
phục vụ cộng đồng

Không gian mở

TSC 0,15
2024

P. Ninh Sơn
MR trụ sở UBND

CLN

(đấu giá đất TMD) khu đất sở TTTT cũ
Trung tâm phát triển quỹ đất 

ngành công an
khu đất CLB hưu trí

Đấu giá

TM DV Shophouse (Cơ khí cũ)
Khu phức hợp KS

ODT

ODT
0,01

2024

TSC

TSC
0,08

2024

Trụ sở CA P. 3

kiến thiết Tây Ninh)
C.ty TNHH MTV xổ số 

Đấu giá (Khu đất thu hồi của

Khu tái định cư P.IV

CLN+TSC

CA, BCH quân sự)
(trụ sở UBND Hoà Thành cũ,

kêu gọi đầu tư
Đất có trụ sở bán đấu giá 

Đất CV-CX

ODT+DKV+DGT

TMD

ODT+TMD+...

TSC

và truyền hình
Khu tập thể Đài phát Thanh

Đấu giá đất ở

ODT+DKV+DGT
ODT+CLN+HNK+...

ODT+DYT+DGD+...

CLN+ODT++DGT

phương tiện vi phạm
Kho tạm giữ 

TSC 0,04
2024

Hợp tác xã VN - CN Tây Ninh
XD trụ sở giao dịch ngân hàng

ODT

LUA+CLN+..

Trường Cao Đẳng Y Tế Tây Ninh

trong khu dân cư
để di dời các nghĩa địa
QH khu vực tập trung

các nghĩa địa trong khu dân cư
tập trung để di dời

ĐG. vào QH khu vực

D
G
TC

LN 2,
2020

24

Nâ
ng
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ấp
, m

ở 
rộ
ng
 đ
ườ

ng
 N
gu
yễ

n 
Vă

n 
Rố

p

Đg.
 nối
 Thạ

nh T
ân –
 Kh

e D
ol - 

Suố
i Đá

202
4

DGT
LUC+HNK+C

LN+ONT
12,

00

TMD 0,80
2024

của C.ty 30-4
Đấu giá khu đất

SKC

Cục thống kê

TMD 0,01
TMD 2024
của BIDV

Đấu giá khu đất

0,13
2024

DGT

ra đường Trần Phú
Phòng CSCĐ và phòng CSPCCC và CNCH

MR ĐG. từ cổng trụ sở 02 đơn vị

DGT

Khu du lịch Quốc Gia Núi Bà Đen, tỉnh Tây Ninh
Khu tham quan chuyên đề, nghỉ dưỡng trên đỉnh núi Bà Đen

núi Bà Đen, tỉnh Tây Ninh
Khu đô thị phục vụ khu du lịch Quốc gia núi Bà Đen, tỉnh Tây Ninh

Khu đô thị phụ cận Khu du lịch Quốc gia

ván ép coppha phủ phim
Dự án đầu tư nhà máy sản xuất

TMD

XD văn phòng KP.3

XD văn phòng KP.5

Hoàng Lê Kha

Nhà tưởng niệm

ODT

(tại vị trí c.ty xăng dầu cũ)
Công viên, không gian mở

ODT
ODT

ODT

ODT
0,01
2024

(Tr. Nguyễn Trãi cũ)
Kêu gọi đầu tư đất TMDV

khu phố Hiệp Lễ
Văn phòng 

TMD

CAN
0,84
2024

Đồn công an bảo vệ núi Bà Đen
Đất thương mại dịch vụ

TMD 2,63
2024SKC

KP. Ninh Phước
Văn phòng 

DGT 0,10
CLN 2024

Đường số 2A

0,10
2024

DGT
ODT+DTT
Đường B (đoạn còn lại)

TMD+DGT+RDD

TT. Phát triển Quỹ đất tỉnh
Đất giao cho

Vesso

Khách sạn

ODT
TMD 0,08

2024

DGD
DGD

0,94
2024

và Tr. THCS Chu Văn An
MR Tr. TH Võ Thị Sáu

DGT

1,0
0

20
24

Nâ
ng 

cấp
, m

ở r
ộng
 đư

ờn
g B

ời L
ời (

Đo
ạn 
từ 

ngã
 ba
 Lâ

m V
ồ đ

ến 
ngã
 tư
 Đạ
i Đ

ồng
)

ODT+DGD+DGT+...

(Đất công ích KP Ninh Trung)
Bồi thường đất, tái định cư

và phòng VHTT TP (cũ)
Bồi thường đất, tái định cư

(Văn phòng KP1 cũ)
Bồi thường đất, tái định cư

 (TT Phát triển quỹ đất cũ)
Bồi thường đất, tái định cư(nhà văn hóa TP.TN)

Bồi thường đất, tái định cư

nhà số 94 ĐG. CMT8
Bồi thường đất, TĐC

(TTVH-TDTT TP)
Bồi thường đất, TĐC

(Đất công ích (khu phố 1)
Bồi thường đất, tái định cư

(TR. Nguyễn Bá Ngọc Cũ)
Bồi thường đất, tái định cư

(Đất công ích 5)
tái định cư

Bồi thường đất,

(Đất công ích 6)
tái định cư

Bồi thường đất,

(Đất công ích 15)
tái định cư

Bồi thường đất,

Tr. tiểu học Ninh Thạnh
Bồi thường đất, tái định cư

(Tr. TH Nguyễn Huệ CS1 cũ)
Bồi thường đất, tái định cư

(Tr. TH Nguyễn Huệ CS2 cũ)
Bồi thường đất, tái định cư

(Tr. Trương Định Cũ)
Bồi thường đất, tái định cư

Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
Khu đô thị mới phường Ninh Thạnh,
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CAM PU CHIA

TP. HỒ CHÍ MINH

TỈNH LONG AN
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ĐƠN VỊ XÂY DỰNG

DIỆN TÍCH, CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2024

ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

ĐẤT NÔNG NGHIỆP

HUYỆN TÂN BIÊN
HUYỆN TÂN CHÂU

HUYỆN CHÂU THÀNH

HUYỆN BẾN CẦU

TỈNH BÌNH DƯƠNG

CAM PU CHIA

THÀNH PHỐ TÂY NINH - TỈNH TÂY NINH

HUYỆN DƯƠNG MINH CHÂU

HUYỆN TÂN CHÂU

HUYỆN CHÂU THÀNH

HUYỆN CHÂU THÀNH

HUYỆN TÂN BIÊN

TX. HÒA THÀNH

HUYỆN DƯƠNG MINH CHÂU

(Tổng diện tích tự nhiên 13.992,00 ha)

HUYỆN DƯƠNG MINH CHÂU

TP. TÂY NINH

TX. HÒA THÀNH

TX. TRẢNG BÀNG

TỶ LỆ 1:10.000 Phân viện Quy hoạch và TKNN

NGUỒN TÀI LIỆU

PHƯỚC
BÌNH 
TỈNH 

HUYỆN GÒ DẦU

VỊ TRÍ THÀNH PHỐ TÂY NINH TRONG TỈNH TÂY NINH

HUYỆN DƯƠNG MINH CHÂU

PHÂN VIỆN TRƯỞNGGIÁM ĐỐC

Đất vật liệu xây dựng, gốm sứ

Đất trồng cây lâu năm

Đất quốc phòng

Đất an ninh

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

Đất bãi thải, xử lý chất thải

Sông, suối, ao hồ

Đường đất nhỏ vẽ nửa theo tỷ lệ

Bệnh viện, trạm y tế

Trường học

Trụ sở UBND thành phố

Đất cơ sở văn hóa

Đất cơ sở y tế

Đất cơ sở thể dục thể thao

Đất trồng lúa

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước 

Đất ở tại đô thị

Đất ở tại nông thôn

TÊN KÝ HIỆU HIỆN TRẠNG

LUA

TSC

CQP

CAN

SKX

DRA

TIN

NTD

DGT

DVH

DYT

LUC

CLN

NTS

DTT

ONT

ODT

HNKĐất trồng cây hàng năm khác

Đất nông nghiệp khác NKH

TMDĐất thương mại dịch vụ

SKS

SKCĐất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

Đất giao thông

DTLĐất thủy lợi

DNLĐất công trình năng lượng

DBVĐất công trình bưu chính viễn thông

TONĐất cơ sở tôn giáo

DDTĐất có di tích lịch sử văn hóa

DDLĐất danh lam thắng cảnh

DSHĐất sinh hoạt cộng đồng

DKVĐất khu vui chơi, giải trí công cộng

DTS

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

Đất XD trụ sở của công trình sự nghiệp

Đất tín ngưỡng

PNKĐất phi nông nghiệp khác

TÊN KÝ HIỆU HIỆN TRẠNG

Đường quốc lộ

Đường tỉnh lộ

Đường huyện lộ

Đường liên xã

Cầu, cống

Đình, chùa, miếu, đền

CHÚ DẪN

Địa giới hành chính xã, phường

Nhà thờ

Chợ

Cây xăng

Trụ sở UBND tỉnh

Trụ sở UBND xã, phường

Đất cơ sở giáo dục - đào tạo DGD

RDDĐất rừng đặc dụng

Đất cơ sở dịch vụ xã hội DXH

Đất cụm công nghiệp SKN

Địa giới hành chính huyện, TX, TP

TSC

DRA

TIN

NTD

DTT

ONT

ODT

DNL

DBV

TON

DDT

DDL

DSH

DKV

DTS

PNK

DGD

DXH

LUA

CQP

CAN

SKX

DGT

DYT

LUC

CLN

NTS

HNK

NKH

TMD

SKS

SKC

DTL

RDD

SKN

TÊN KÝ HIỆU HIỆN TRẠNG TÊN KÝ HIỆU HIỆN TRẠNGQUY HOẠCH QUY HOẠCH

Ranh giới sử dụng đất

Ranh giới đất đô thị

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

DVH

Mã HT

Mã HT Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

CHỦ TỊCH

UBND TỈNH TÂY NINH UBND THÀNH PHỐ TÂY NINH

CHỦ TỊCH

TỈNH TÂY NINH

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

BẢN ĐỒ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2024

 

Công trình QH ...

Mã HT

Mã QH

Mã HT

DT

Khoanh đất trong năm kế hoạch sử dụng đất

  - Bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 - TP. Tây Ninh

Hành lang bảo vệ nguồn nước

75,32%

10.538,86 ha

24,68%

3.453,14 ha
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2024
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2024
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DT
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DT
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DT
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DT

2024

DT

2024

DT

KHSDĐ 2024KHSDĐ 2024

Tây Ninh, ngày ..... tháng ..... năm ........ Tây Ninh, ngày ..... tháng ..... năm ........ Tây Ninh, ngày ..... tháng ..... năm ........ TP. HCM, ngày ..... tháng ..... năm ........

Mã KH

Đất nuôi trồng thuỷ sản

LUK+HNK+C
LN

VÀ THIẾT KẾ NÔNG NGHIỆP

PHÂN VIỆN QUY HOẠCH

TMD+DGT


